
SỞ Y TẾ NGHỆ AN   

BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN 

 

Số:          /Th-BV 
V/v: Yêu cầu báo giá phụ kiện thay thế, bổ 

sung cho hệ thống nội soi tiêu hoá, khí phế 

quản. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Nghệ An, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu thay thế, bổ sung linh kiện, phụ kiện cho hệ thống nội soi tiêu hoá, hệ thống 

nội soi khí phế quản tại bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.  

 Địa chỉ: Km5, đại lộ Lênin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Việt Quang 

- Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế 

- Số điện thoại: 0904 625 637 

- Địa chỉ email: nguyenquang107@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức 

sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Hữu 

nghị Đa khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lênin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ 

An. Trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể. 

- Nhận qua Email: bmed.nafgh@gmail.com (Các đơn vị gửi kèm bản 

mềm (Word/Excell) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 03 tháng 10 năm 2023 đến 

trước 16h ngày 12 tháng 10 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90, kể từ ngày 12 tháng 10 

năm 2023. 

 

mailto:bmed.nafgh@gmail.com


II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá thay thế, bổ sung cho hệ thống nội soi tiêu hoá, hệ 

thống nội soi khí phế quản (gọi chung là thiết bị). 

 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Số lượng ĐVT 

1 Dây nội soi dạ dày video 
- Mô tả cụ thể tại mục II.1, 

phụ lục đính kèm 
11 Cái 

2 
Dây nội soi đại tràng 

video 

- Mô tả cụ thể tại mục II.2, 

phụ lục đính kèm 
8 Cái 

3 
Dây nội soi khí phế quản 

video 

- Mô tả cụ thể tại mục II.3, 

phụ lục đính kèm 
1 Cái 

4 
Dây nội soi khí phế quản 

video nhi khoa 

- Mô tả cụ thể tại mục II.4, 

phụ lục đính kèm 
1 Cái 

 

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện Hữu nghị Đa 

khoa Nghệ An 

- Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lênin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Các thông tin khác: 

- Yêu cầu nhà cung cấp gửi kèm tài liệu kỹ thuật về thông số và tính năng 

kỹ thuật của thiết bị. 

- Báo giá bao gồm thuế VAT, phí và các chi phí khác. 

- Nhà cung cấp báo giá thực hiện theo “Mẫu yêu cầu báo giá Áp dụng đối 

với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, 

vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế” quy định tại Thông tư số 

14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Nam 
 



PHỤ LỤC. 

CẤU HÌNH CƠ BẢN DÂY NỘI SOI TIÊU HÓA, KHÍ PHẾ QUẢN 

 
I.  YÊU CẦU CHUNG 

- Hàng hóa mới 100% 

- Năm sản xuất 2023 trở về sau 

- Đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế: ISO 13485 hoặc tương đương 

- Môi trường hoạt động: 

        + Nhiệt độ : ≥ 35°C  

       + Độ ẩm : ≥ 75%  

II. YÊU CẦU CẤU HÌNH 

1. Dây nội soi dạ dày video: 

- Tương thích với bộ xử lý hình ảnh VP-3500HD và nguồn sáng XL-

4450 của hệ thống nội soi Fujifilm 

- Hướng quan sát nhìn thẳng : 0 độ 

- Góc nhìn    : ≥ 140 độ 

- Phạm vi quan sát  : quan sát gần ≤ 4mm, quan sát xa ≥ 

100mm 

- Đường kính đầu dây soi : ≤ 10 mm. 

- Đường kính thân dây soi : ≤ 10 mm. 

- Khả năng uốn cong: 

  + Lên  ≥ 210° / xuống  ≥ 90° 

  + Phải  ≥ 100° / trái  ≥ 100° 

- Chiều dài làm việc  : ≥ 1000mm. 

- Chiều dài toàn bộ  : ≥ 1200mm. 

- Đường kính kênh sinh thiết : ≥ 2.8mm. 

Phụ kiện đi kèm: 

- Vali đựng dây soi: 01 cái 

- Nhựa ngáng miệng: 01 cái 

- Bộ rửa kênh: 01 bộ 

- Van hút: 01 cái 

- Van khí nước: 01 cái 

- Van sinh thiết: 10 cái 

- Kìm sinh thiết dạ dày: 01 cái 

- Chổi rửa ngắn: 01 cái 

- Chổi rửa dài: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ 

2. Dây nội soi đại tràng video: 

- Tương thích với bộ xử lý hình ảnh VP-3500HD và nguồn sáng XL-

4450 của hệ thống nội soi Fujifilm 

- Hướng quan sát nhìn thẳng : 0 độ 

- Góc nhìn     : ≥ 140 độ 



- Phạm vi quan sát  : quan sát gần ≤ 3mm, quan sát xa ≥ 

100mm 

- Đường kính đầu dây soi :  ≤ 13mm. 

- Đường kính thân dây soi :  ≤ 13mm. 

- Khả năng uốn cong: 

  + Lên  ≥ 180° / xuống  ≥ 180° 

  + Phải  ≥ 160° / trái  ≥ 160° 

- Chiều dài làm việc  : ≥ 1300mm. 

- Chiều dài toàn bộ  : ≥ 1600mm. 

- Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 3.8mm 

- Có kênh nước phụ 

Phụ kiện đi kèm: 

- Vali đựng dây soi: 01 cái 

- Dụng cụ thông khí: 01 cái 

- Bộ rửa kênh: 01 bộ 

- Van hút: 01 bộ 

- Van khí nước: 01 bộ 

- Van sinh thiết: 10 cái 

- Kìm sinh thiết đại tràng: 01 cái 

- Chổi rửa ngắn: 01 cái 

- Chổi rửa dài: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ 

3. Dây nội soi khí phế quản video: 01 dây  
- Tương thích với bộ xử lý hình ảnh VP-3500HD và nguồn sáng XL-

4450 của hệ thống nội soi Fujifilm. 

- Hướng quan sát nhìn thẳng  : 0
 
độ 

- Phạm vi quan sát    : quan sát gần ≤ 3mm, quan sát xa 

≥ 100mm 

- Góc nhìn                 : ≥ 120° 

- Đường kính đầu dây soi  : ≥ 4.9mm và ≤ 6.2 mm  

- Đường kính thân dây soi  : ≥  4.9mm và ≤ 6.3 mm 

- Đường kính kênh sinh thiết  : ≥  2.0mm 

- Khả năng uốn cong   : Lên  ≥ 180° / xuống ≥ 130° 

- Chiều dài làm việc   : ≥ 600mm 

- Chiều dài toàn bộ    : ≥ 800mm 

Phụ kiện đi kèm: 

- Va li đựng dây soi : 01 cái 

- Dụng cụ  thông khí : 01 cái 

- Chổi rửa ngắn  : 01 cái 

- Chổi rửa dài  : 01 cái 

- Nhựa ngáng miệng : 01 cái 

- Van sinh thiết  : 10 cái 

- Kìm sinh thiết  : 05 cái 

- Chổi rửa   : 01 cái 



- Van hút   : 10 cái 

- Bộ rửa kênh  : 01 bộ 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ 

4. Dây nội soi khí phế quản video nhi khoa:  
- Tương thích với bộ xử lý hình ảnh VP-3500HD và nguồn sáng XL-

4450 của hệ thống nội soi Fujifilm. 

- Hướng quan sát nhìn thẳng  : 0
 
độ 

- Phạm vi quan sát    : quan sát gần ≤ 3mm, quan sát xa 

≥ 100mm 

- Góc nhìn     : ≥ 120° 

- Đường kính đầu dây soi  : ≤ 4 mm  

- Đường kính thân dây soi  : ≤ 4 mm 

- Đường kính kênh sinh thiết  : ≤ 2.0mm 

- Khả năng uốn cong   : Lên  ≥ 180° / xuống ≥ 130° 

- Chiều dài làm việc   : ≥ 600mm 

- Chiều dài toàn bộ    : ≥ 800mm 

Phụ kiện đi kèm: 

- Va li đựng dây soi : 01 cái 

- Dụng cụ  thông khí : 01 cái 

- Chổi rửa ngắn  : 01 cái 

- Chổi rửa dài  : 01 cái 

- Nhựa ngáng miệng : 01 cái 

- Van sinh thiết  : 10 cái 

- Kìm sinh thiết  : 05 cái 

- Chổi rửa   : 01 cái 

- Van hút   : 10 cái 

- Bộ rửa kênh  : 01 bộ 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ 

III. YÊU CẦU KHÁC. 

- Đảm bảo có đội ngũ kỹ thuật có đủ trình độ có mặt trong vòng 48 giờ 

để kiểm tra khắc phục sự cố khi nhận được yêu cầu. 

- Có cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế ít nhất 10 năm 

sau ngày bán hàng, Có báo giá chi tiết các phụ kiện thay thế, vật tư tiêu hao. 

- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng, lắp đặt của hãng và bản tiếng Việt 

- Cam kết cung cấp CO, CQ bản gốc hoặc bản công chứng (Nhà nước) 

được dịch ra tiếng Việt khi giao hàng. 

- Thời gian giao hàng không quá 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

- Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao thiết bị. 

- Giao hàng, lắp đặt, vận hàng thiết bị và hướng dẫn sử dụng tại Bệnh 

viện. 

- Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển 

và lắp đặt tại Bệnh viện. 
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